
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 19 tháng 05 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với 

các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 19 tháng 05 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa:  

STT 
Tên hàng hóa, vật tư và nội dung công việc thực 

hiện 

Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

1 Bộ ngắt mạch an toàn HB 15A Cái 46 

2 Băng keo loại 20 yard màu đen Cuộn 50 

3 Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/20Wx1 6500K Cái 29 

4 Bóng LED Bulb A80N1/15W  E27 6500K SS Cái 24 

5 Bóng Led Bulb TR120N1/40W E27 6500K SS Cái 17 

6 Bóng LED Tube T8 TT01 1200/20W 6500K Cái 40 

7 Bóng LED Bulb  A70N1 12W  E27 6500K SS Cái 2 

8 Bóng LED Bulb A60N3/7W E27 6500K Cái 78 
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STT 
Tên hàng hóa, vật tư và nội dung công việc thực 

hiện 

Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

9 Bóng LED Tube T8 TT01 1200/20W 6500K Cái 40 

10 Cánh B4 ABS (16" INCHES - CB4ABS) Cái 20 

11 Ống cứng D20 sp Cái 70 

12 Cút 90 phi 20 - Xanh SXCC3120 Cái 130 

13 Co Dày 21 Cái 40 

14 Co Dày 27 Cái 45 

15 Co Dày 34 Cái 30 

16 Co mỏng 60 Cái 10 

17 Cút 90 ren ngoài phi 20 x1/2 - xanh Cái 25 

18 Cút 90 ren trong phi 20 x 1/2 - Xanh SXCO2012 Cái 40 

19 Co RT Dày 21 Cái 25 

20 Dây điện Vcmo 2x0,75 Mét 100 

21 Dây cấp inox 304 ống EPDM WF271 (40cm) Sợi 20 

22 Đế nổi đơn Cái 100 

23 Đèn led Downlight D AT10LDM 90/7W Cái 105 

24 Đèn LED chiếu pha CP06 100W 6500K SS Bộ  2 

25 Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A Cái 10 

26 Kẹp đỡ ống D16 Cái 350 

27 Kẹp đỡ ống D20 Cái 200 

28 Van cao cấp uPVC 21 Cái 4 

29 Van cao cấp uPVC 27 Cái 6 

30 Đèn LED dây RD-RL01.7W 3000K m 400 

31 Lơi mỏng 90 Cái 1 

32 Măng song phi 20 Cái 50 

33 Măng song mỏng 76 Cái 10 

34 Măng song dày 34 Cái 10 

35 Măng song ren ngoài 20 x 1/2 Cái 43 



2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý II năm 2025 

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  
  

Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN; 
- Lưu: HCQT(1).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 
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